
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221228-

0022

 

NGUYỄN 

KIM 

PHƢỢNG 79176026609 12/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/9/1976

32/14 Hồ Văn 

Tƣ, khu phố 

1, phƣờng 

Trƣờng Thọ, 

thành phố 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 7138 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

221228-

0023

 HỒ THỊ MỸ 42186007571 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/5/1986

Tổ 13, khu 

phố 4B, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

đông

 Nhà thuốc 7139 Cấp mới

a. Cấp mới (29 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 159

(Ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-SYT   ngày 03 tháng  01   năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (29 HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

221227-

0008

Đặng Thị Quyên 42192006288 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/6/1992

Ấp Hƣng 

Long, xã 

Hƣng Thịnh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Y Dƣợc 

Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh

 Nhà thuốc 7140 cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

221227-

0014

LÊ THỊ DUNG 26170006482 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/08/1970

Ã/41, khu phố 

10, phƣờng 

Tân Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7141

cấp mới. 

Thu hồi 

CCHND 

2693/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

ngày 

20/7/202

0 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do  

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

5

000.00.1

2.H19-

221227-

0005

DƢƠNG 

NỮ TIẾN 
AN 68191001951 23/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/10/1991

xã Đăng Hà, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

cao 

đẳng 

công 

nghệ y 

dƣợc 

Việt 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7142 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

221227-

0006

trần thị ngân 241590595 19/06/2012
CA Đắk 

Lắk
9/11/1996

xã Ea Tih, 

huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng 

công 

nghệ 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7143 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

221227-

0007

Huỳnh Thị 

Bích 
Trâm 75189013620 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/11/1989

Ấp 1, xã An 

Phƣớc, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7144 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

8

000.00.1

2.H19-

221230-

0004

ĐOÀN 

THỊ BÍCH 
HOÀN 44189012033 2/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/6/1989

Tổ 5, Khu 

phố Tân 

Cang, phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng 

nghề số 

4, bộ 

quốc 

Phòng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7145 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

221230-

0006

ĐINH THỊ NGỌC 271644711 28/08/2008
CA 

Đồng Nai
12/7/1986

Tổ 31, Khu 

phố 4B, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7146

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3448/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

28/6/201

8 thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

10

000.00.1

2.H19-

221229-

0014

Huỳnh 

Ngọc Trúc 
Ngân 49197011353 28/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/07/1997

168/3/23, tổ 

1. khu phố 2, 

phƣờng Tam 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7147 cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

221229-

0020

Trần Thị Trang 174152367 25/03/2011

Công A 

nThanh 

Hóa

6/10/1994

Đội 2, xã 

Thăng Bình, 

huyện Nông 

Cống, tỉnh 

Thanh Hóa

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Trung 

cấp 

Bách 

Nghệ 

Thanh 

Hoá

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7148 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

221229-

0021

Đào Trọng Hiếu 75096002158 12/9/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/11/1996

355, ấp Nam 

Hà, xã Xuân 

Bảo, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao 

đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7149 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

13

000.00.1

2.H19-

221229-

0001

PHẠM 

THÚY 
HỒI 34180082198 22/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/10/1980

352 Tân 

Phƣớc, 

phƣờng 07, 

quận 10, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2002

Trung 

học y tế 

Sơn La

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7150 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

221229-

0002

NGUYỄN 

DUY 
TÙNG 272738695 3/2/2015

CA 

Đồng Nai
14/06/1998

396B khu phố 

3, phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

cao 

đẳng 

nghề số 

4-bộ 

quốc 

phòng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7151 cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

221228-

0014

 ĐẬU THỊ THƢƠNG 40192029314 11/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/01/1992

xã Thanh 

Tiên, huyện 

Thanh 

Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp y tế 

Trung 

ƣơng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7152 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

16

000.00.1

2.H19-

221228-

0015

 

NGUYỄN 

THỊ THÁI 

HÒA 75198018946 8/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/07/1998

127 ấp 2, xã 

Xuân Quế, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7153 cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

221228-

0016

 DƢƠNG 

THỊ 
TUÂN 91196005645 1/4/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/07/1996

ấp Thạnh 

Đông, xã 

Thạnh Phƣớc, 

huyện Giồng 

Riềng, tỉnh 

Kiên Giang

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 7154 Cấp  mới

18

000.00.1

2.H19-

221228-

0017

 TRẦN 

THỊ 
THƢƠNG 40196002270 8/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/05/1996

Tồ 1, khu phố 

3, phƣờng Mỹ 

Phƣớc, thị xã 

Bến Cát, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp 

Hồng Hà

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7155 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

19

000.00.1

2.H19-

221228-

0018

 HUỲNH 

THỊ 
THẢO 261329163 12/3/2010

CA Bình 

Thuận
18/05/1991

thị trấn Võ 

Xu, huyện 

Đức Linh, 

tỉnh Bình 

Thuận

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7156 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

221228-

0019

 PHẠM 

NGỌC 
DUNG 79196028939 17/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

31/03/1996

119/8 Lý 

Nam Đế, 

phƣờng 07, 

quận 11, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

nGuyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 7157 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

221228-

0020

 

NGUYỄN 

THỊ 

OANH 1183020876 15/09/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/10/1983

Tổ 3B, khu 

phố 1, 

phƣờng Hội 

Nghĩa, thị xã 

Tân Uyên, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Cao 

đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7158 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

22

000.00.1

2.H19-

221228-

0021

 PHẠM 

THỊ 

THANH 

HUYỀN 70184001725 2/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

31/08/1984

phƣờng Hƣng 

Chiến, thị xã 

Bình Long, 

tỉnh Bình 

Phƣớc

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

cao 

đẳng y 

dƣợc 

Asean

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7159 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

221226-

0020

TRẦN THỊ LAN 45195000033 20/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/05/1995

Tổ 58, thôn 

Tam Long, xã 

Kim Long, 

huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao 

đẳng 

Đại Việt 

sài Gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7160 cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

221226-

0021

HOÀNG 

THỊ 
DUNG 38194037007 22/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/9/1994

71/17 Khu 

Phố  Bình 

Quới A, 

phƣờng Bình 

Chuẩn, thị xã 

Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao 

đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7161 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

25

000.00.1

2.H19-

221226-

0022

MAI THỊ 

THU 
THẢO 74195006034 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/04/1995

Tổ 5 KP Bình 

Chánh, 

phƣờng 

Khánh Bình, 

thị xã Tân 

Uyên, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

Đại học 

Kinh tế -

 Kỹ 

Thuật 

Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7162 cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

221223-

0011

Ngô Thùy Loan 75173013624 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/11/1973

14, tổ 9, khu 

phố 5, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

ĐẠI 

HỌC 

CÔNG 

NGHỆ 

MIỀN 

ĐÔNG

 Nhà thuốc 7163 cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

221229-

0003

Nguyễn 

Văn 

Nguyên

75091015530 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/10/1991

Ấp Quảng 

Biên, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7164 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

28

000.00.1

2.H19-

221226-

0013

Lê Vũ Kim Phƣợng 75197021528 25/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/03/1997

29 ấp Hòa 

Bình, xã 

Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hông

 Nhà thuốc 7165 cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

221229-

0013

Ngô Trần 

Y 
Phụng 75192006497 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/10/1992

M16, khu phố 

1, phƣờng 

Thới An, 

quận 12, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7166 Cấp mới

Tổng cộng: 29 Hồ Sơ (11 DSĐH, 06 DSTH, 06 DHCNTH, 06 DSCĐ )
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